PHONG GD& PT HIEP HOA

MA TRAN PE KIEM TRA GIUA HOC Ki I

MON NGU VAN, LOP 9

NAM HOQC 2022-2023

Noi Mitc d6 nhan thirc Tong
rr| K | dungdon | o bist | Thonghiéu | Vandung | Yondung | %
nang | vikién cao diém
thitcr | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL
1 Poc | Truyén
hiéu | truyén ky 5 0 3 1 0 1 0 0| 60
2 |Viét | Tap sang
tac truyén
hodc mo 0 1* 0 1* 0 1* 0 1* 0
phong mot
truyén keé.
Tong 15 5 25 15 0 30 0 10
Tilée % 20 40% 30% 10% 100
Ti 1é chung 60% 40%
BANG DPAC TA PE KIEM TRA GIUA Ki I
MON: NGU VAN LOP 9
Thoi gian lam bai: 90 phait
So6 cau héi theo mirc do nhan
Noi thirc
Tr | S| G hebon Mitc do danh gia [ Thong | .. | Vvan
Chu de . yen s Nhan iy Van
vi kién thirc e hiéu dung
biét dung
Cao
1 | DPoc Truyén Nhan biét:
hiéu truyén ky - Nhan biét duwoc ngoi k&, 16i | 5TN | 3TN, | 1TL
nguwdi ké chuyén va 10i nhan 1TL

vat.

- Nhan biét dwogc nhan vat,
cOt truyén trong truyén
truyén ki.

- Nhan biét dugc nhitng chi
tiét, sy viéc ddc trung trong
truyén truyén ki

- Loi dan tryc tiép. cac bién
phap tu tu...

Thong hiéu:

- Néu dwgc ngi dung bao
quat ctia van ban.

- Hiéu dwgc mo6i quan hé
gitta noi dung va hinh thirc
cua van ban,

- Li gidi dugc y nghia, tac




dung ctia cac yéu t6 trong
truyén truyén ki nhu: khéng
gian, thoi gian, chi tiét, cot
truyén, nhan vat.

- Hiéu va li giai dugc chu de,
tw twong, thong diép ma van
ban mudn giti dén ngudi doc.
Néu dugce can cit dé xac dinh
chu dé. Chuyén dugc 161 dan
true ti€p sang gian tié

Van dung:

Rut ra duwge bai hoc cho ban
than do van ban mang lai.

Viét Tap sang

Nhan biét:

tac truyén | Théng hiéu: 1* 1* 1* ITL*
hodc mo6
phong mot | Van dung:
truyén ke. -
Y Van dung cao:
Viét dwgc mot truyén ké sang
tao, c6 thé mo phong mot
truyén da doc; st dung cac
yéu td miéu ta va biéu cam
trong truyeén.
Téng 5TN | 3TN
> | 1TL | 1TL
1TL
Tilé % 25 35 30 10
Ti lé chung 60 40




PE KIEM TRA GIUA HOC Ki I
NAM HOC 2022-2023
Mon: Ngit van — Lop 9
Thoi gian: 90 phut (khong ké thoi gian giao dé)

I. PQC HIEU (5.0 diém)
Poc doan trich sau:

Tir Bat & Khodi Chdu, lén lam quan tai thanh BDéng Quan thué nha & canh cau
bong Xudn, ldng giéng vdi nha quan Thiém thw la Phung Ldp Ngén. Phung gidu ma Ttr
nghéo; Phuing xa hoa ma Ttr tiét kiém; Phtuing chudéng dé ddi ma Tir thi giir lé. Lé théi hai
nha dai khdi khong giong nhau. Song ciing ldy nghia ma choi boi di lai véi nhau rat than,
coi nhau nhu anh em vQy.

Phting c6 nguoi con trai la Trong Quy, Ttr ¢é ngudi con gdi la Nhi Khanh, gdi sdc
trai tai, tudi ciing suyt sodt. Hai nguoi thuong gap nhau trong nhitng bira tiéc, mén vi tai,
yéu vi sdc, ciing c6 y muén két duyén Chau Tran. Cha me doi bén ciing vui long ung cho,
nhdn chon ngay méi ldi, dinh ky cudi hoi.

Nhj Khanh tuy hdy con nhd, nhung sau khi vé nha ho Phting, khéo biét cu’ xi¥ v6i ho
hang, rat hoa muc va tho chong rat cung thudn, nguoi ta déu khen la nguoi noi trg hién...

Nam chang 20 tu6i, nho phu dm duoc bo lam mét chire & phu Kién Hung. Gdp khi
ving Nghé An cé gidc, triéu dinh xudng chiéu kén mot vién quan giéi b6 vao cai tri. Pinh
than ghét Ldp Ngoén tinh hay ndi thdng, y mubn lam hgi, bén hua nhau tién cir. Khi sdc di
pho nhdm, Phiing Ldp Ngén bdo Nhj Khanh rdng:

- Duong sd xa xam, ta khong muén dem dan ba con gdi di theo, vdy con nén tam &
qué nha. Doi khi song bang nudc phang, vo chong con cdi sé lgi cting nhau tuwong kién.

Trong Quy thdy Nhi Khanh khéng di, c6 y quyén luyén khéng rit. Nhi Khanh ngdn
bdo rdng:

- Nay nghiém duong vi tinh noi thdng ma bi ngudi ta ghen ghét, khéng dé & lai noi
khu yéu, bé ngoai vo tién ctr dén chon hung phién, bén trong thuc dén dudi vao cho tir dia.
Chd Ié danh dé cha ba dao muén ddm, lam chuéng nghin triing, hiém nghéo giita ddm kinh
nghé, cdch tro trong vung leo mdn, sém hom sdn soc, khong ké do thay? Vay chang nén
chiu kho di theo. Thiép ddm ddu dem moéi khué tinh dé 16i bé hiéu dao. Mdc dau cho phdn
nhat huong phai, hong roi tia rung, xin chang dirng bdn long dén chon huong khué.

Sinh khéng ding dugc, méi bay mét bira tiéc tir biét, roi cung Ldp Ngon dem nguoi
nha di vao phuong nam. Khéng ngo long gioi kho hiéu, viéc nguai khén luong, cha me Nhi
Khanh néi nhau ta thé. Nang duva tang vé Khodi Chau, chén cat cting té xong roi, dén cting
0 chung vdi ba c6 Luu thi...

(Trich Chuyén nguoi nghia phu & Khodi Chdu, Truyén ki man luc,
Nguyén Dit, NXB Hoi Nha van 2018)



Lva chon phwong an dang nhat:
Cau 1. Doan trich trén dugc ké theo ngoi thit may?
A. Ng6i thit nhat C. Ngoi thtt ba
B. Ngoi thtt hai D. Ngoi thit nhat va ng6i thi¢ ba
Cau 2. Doan trich ké vé chuyén gi?
A. Chuyén ngudi nghia phu ¢ Khoai Chau  C. Sy mau thuan trong triéu dinh
B. Banh gidac & Nghé An D. Nha ho Tt va nha ho Phung
Cau 3. Nhan vat chinh trong doan trich la ai?
A. Trong Quy C. Phung Lap Ngon
B. Nhi Khanh D. Luu thi
Cau 4. Cudc hon nhan cua Trong Quy va Nhi Khanh la do:
A. sap dat ctia cha me C. dugc vua ban hon
B. Trong Quy va Nhi Khanh c6 y muén két D. Trong Quy va Nhi Khanh c6 y muon két

duyén vdi nhau duyén vé6i nhau, dugc cha me dong y
Cau 5. Khi vé nha chéng, Nhi Khanh dugc nguai ta khen la:

A. ngudi ndi tro hién C. c6 nhan sac

B. con nho D. biét cw xt

Cau 6. Em hiéu gi vé ditc hanh Nhi Khanh qua 16i khuyén chong “... Vdy chang nén chju
khé di theo. Thiép dam ddu dem moéi khué tinh dé 16i bé hiéu dao. Mdc dau cho phdn nhat
hwong phai, hong roi tia rung, xin chang dirng bdn long dén chén huong khué”

A. Hiéu théo C. Hiéu lé nghia

B. Thuy chung D. Tat ca cac y trén
Cau 7. Doan trich ggi nhac em nhé téi nhan vat nao trong tac pham van hoc trung dai da
dugc hoc trong chuwong trinh 16p 9?

A. Vi Nuong C. Thay Van

B. Thiy Kiéu D. Kiéu Nguyét Nga
Cau 8. Bién phap tu tr nao duwgc st dung trong cau van : “Nhj Khanh tuy hdy con nho,
nhung sau khi vé nha ho Phuing, khéo biét cu’ xir véi ho hang, rdt hoa muc va tho chong rat
cung thudn, nguoi ta déu khen la nguoi néi trg hién”

A. Nhan héa C. An dy

B. Liét ké D. biép ngtt
Cau 9. Chuyén 101 dan tryc tiép sau sang 10i dan gian tiép:
“Puwong sd xa xam, ta khbng muén dem dan ba con gdi di theo, vdy con nén tam & qué nha.
Doi khi s6ng bdng nuéc phdang, vo chéng con cdi sé lai cung nhau tuong kién”
Cau 10. T nhan vat Nhi Khanh va cac nhan vat phu nit khac trong van hoc trung dai trong
chwong trinh van 9, em nhén xét gi vé vé dep pham chat ctia nguwdi phu nit Viét Nam xua?

(Trinh bay trong khoang ti 3-5 cau)
II. TU LUAN (4.0 diém)

Dong vai nhan vat Truwong Sinh ké lai Chuyén nguoi con gdai Nam Xuvong tir dau dén



“ Bdy gio’ chang mdi tinh ngg, thdu néi oan cua vg nhing viéc trét dd qua roi!” (khi Vi
Nuwong song & nai tran thé)

Heét

HUONG DAN CHAM
Mon: Ngit van lop 9

Phan | Cau Noi dung Diém
I POC HIEU 6,0
1 |C 0.5
2 |A 0.5
3 [B 0.5
4 D 0.5
5 |A 0.5
6 D 0.5
7 |A 0.5
8 B 0.5
9 |HS chuyén linh hoat, xong phdi ddm bao yéu cau: Giit dugc n6i| 1.0
dung- y chinh cua 10i van
10 |HS ty do trinh bay theo cAm nhan: 1.0
+ Hinh thtte (3-5 cau),
+ Noi dung: dam bdo tir 3 pham chat trd 1én, cé tinh thuyét phuc,
c6 thé la: Pam dang, hiéu hanh, biét 1é nghia, (ng x1t,...
11 VIET 4.0

a. Bam bdo cdu tric bai van tu’ s

b. Xdc dinh dung yéu cau cua dé: Béong vai nhan vat Truwong Sinh
ké lai doan truyén theo yéu cau.

* Hoc sinh ké linh hoat, sang tao. Stt dung ding ngoi ké thir

nhat, dam bao cac ngi dung co ban sau:

Mg bai 0.5d

- Loi gidi thiéu cua Trwong Sinh (vé qué quan, gia canh, vé ngudi

vQ cua minh :tén, tinh tinh, hinh thtc ... )

Than bai (2.5d)

*Truwdc khi di linh: 1,0d

- Vra xay dung gia dinh, cudc song vo chong rat hanh phiic.

- Triéu dinh bat di linh danh gidc. Tuy con nha hao phu, nhung

khong c6 hoc nén tén phai ghi trong s6 linh di vao loai dau.

- Xa gia dinh trong canh me gia, vg bung mang da chtra.

*Khi tré vé:1,5d

- Me da mat, con trai dang tu6i hoc noi.

- Tin vao cau noi cua con nén da hiéu lam vo

- Ghen tuéng mu quang nén da day ngudi vg dén cai chét oan tc.
- Sau do, biét la minh da nghi oan cho vg nhung viéc trét da qua

r0i.

* Van dung linh hoat cac yéu t6: miéu ta, miéu ta ndi tam, nghi

luén, doi thoai doc thoai va doc thoai noi tam

Két bai 0.5d

- An han vi minh di mit quéng nghi oan cho vg khién gia dinh tan

nat.




- Mong moi ngwdi nhin vao bi kich gia dinh dé nit ra bai hoc.
d. Chinh ta, ngit phap 0,25
Dam bdo chuan chinh ta, ngit phap Tiéng Viét.
e. Sdng tao: Thé hién suy nghi sau sac vé van dé ty su; co cach| 0,25
dién dat mGi mé.

*Luuy:

- Trén day la nhitng yéu cdu cé tinh dinh huéng nén t6 cham can trao doéi
thong nhdt cdch cho diém cho phu hgp vdi thuc té€ bai lam cua hoc sinh. Khuyén
khich bai lam c6 tinh sdng tao, hanh van tét, c6 ki ndng tao ldp van ban, trdanh
truong hop dém y cho diém
- Do ddc trung mén Ngir vdn nén gido vién can chu dbng, linh hoat trong viéc vdn
dung huéng dan chdm va thang diém.

--- Hét




	Từ Đạt ở Khoái Châu, lên làm quan tại thành Đông Quan thuê nhà ở cạnh cầu Đồng Xuân, láng giềng với nhà quan Thiêm thư là Phùng Lập Ngôn. Phùng giầu mà Từ nghèo; Phùng xa hoa mà Từ tiết kiệm; Phùng chuộng dễ dãi mà Từ thì giữ lễ. Lề thói hai nhà đại khái không giống nhau. Song cũng lấy nghĩa mà chơi bời đi lại với nhau rất thân, coi nhau như anh em vậy.
	Phùng có người con trai là Trọng Quỳ, Từ có người con gái là Nhị Khanh, gái sắc trai tài, tuổi cũng suýt soát. Hai người thường gặp nhau trong những bữa tiệc, mến vì tài, yêu vì sắc, cũng có ý muốn kết duyên Châu Trần. Cha mẹ đôi bên cũng vui lòng ưng cho, nhân chọn ngày mối lái, định kỳ cưới hỏi.
	Nhị Khanh tuy hãy còn nhỏ, nhưng sau khi về nhà họ Phùng, khéo biết cư xử với họ hàng, rất hòa mực và thờ chồng rất cung thuận, người ta đều khen là người nội trợ hiền...
	Năm chàng 20 tuổi, nhờ phụ ấm được bổ làm một chức ở phủ Kiến Hưng. Gặp khi vùng Nghệ An có giặc, triều đình xuống chiếu kén một viên quan giỏi bổ vào cai trị. Đình thần ghét Lập Ngôn tính hay nói thẳng, ý muốn làm hại, bèn hùa nhau tiến cử. Khi sắc đi phó nhậm, Phùng Lập Ngôn bảo Nhị Khanh rằng:
	- Đường sá xa xăm, ta không muốn đem đàn bà con gái đi theo, vậy con nên tạm ở quê nhà. Đợi khi sông bằng nước phẳng, vợ chồng con cái sẽ lại cùng nhau tương kiến.
	Trọng Quỳ thấy Nhị Khanh không đi, có ý quyến luyến không rứt. Nhị Khanh ngăn bảo rằng:
	- Nay nghiêm đường vì tính nói thẳng mà bị người ta ghen ghét, không để ở lại nơi khu yếu, bề ngoài vờ tiến cử đến chốn hùng phiên, bên trong thực dồn đuổi vào chỗ tử địa. Chả lẽ đành để cha ba đào muôn dặm, lam chướng nghìn trùng, hiểm nghèo giữa đám kình nghê, cách trở trong vùng lèo mán, sớm hôm săn sóc, không kẻ đỡ thay? Vậy chàng nên chịu khó đi theo. Thiếp dám đâu đem mối khuê tình để lỗi bề hiếu đạo. Mặc dầu cho phấn nhạt hương phai, hồng rơi tía rụng, xin chàng đừng bận lòng đến chốn hương khuê.
	Sinh không đừng được, mới bày một bữa tiệc từ biệt, rồi cùng Lập Ngôn đem người nhà đi vào phương nam. Không ngờ lòng giời khó hiểu, việc người khôn lường, cha mẹ Nhị Khanh nối nhau tạ thế. Nàng đưa tang về Khoái Châu, chôn cất cúng tế xong rồi, đến cùng ở chung với bà cô Lưu thị…
	(Trích Chuyện người nghĩa phụ ở Khoái Châu, Truyền kì mạn lục,
	Nguyễn Dữ, NXB Hội Nhà văn 2018)
	Câu 1. Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy?
	A. Ngôi thứ nhất
	B. Ngôi thứ hai
	C. Ngôi thứ ba
	D. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba
	Câu 2. Đoạn trích kể về chuyện gì?
	A. Chuyện người nghĩa phụ ở Khoái Châu
	B. Đánh giặc ở Nghệ An
	C. Sự mâu thuẫn trong triều đình
	D. Nhà họ Từ và nhà họ Phùng
	Câu 3. Nhân vật chính trong đoạn trích là ai?
	A. Trọng Quỳ
	B. Nhị Khanh
	C. Phùng Lập Ngôn
	D. Lưu thị
	Câu 4. Cuộc hôn nhân của Trọng Quỳ và Nhị Khanh là do:
	A. sắp đặt của cha mẹ
	B. Trọng Quỳ và Nhị Khanh có ý muốn kết duyên với nhau
	C. được vua ban hôn
	D. Trọng Quỳ và Nhị Khanh có ý muốn kết duyên với nhau, được cha mẹ đồng ý
	Câu 5. Khi về nhà chồng, Nhị Khanh được người ta khen là:
	A. người nội trợ hiền
	B. còn nhỏ
	C. có nhan sắc
	D. biết cư xử
	Câu 6. Em hiểu gì về đức hạnh Nhị Khanh qua lời khuyên chồng “… Vậy chàng nên chịu khó đi theo. Thiếp dám đâu đem mối khuê tình để lỗi bề hiếu đạo. Mặc dầu cho phấn nhạt hương phai, hồng rơi tía rụng, xin chàng đừng bận lòng đến chốn hương khuê”
	A. Hiếu thảo
	B. Thủy chung
	C. Hiểu lễ nghĩa
	D. Tất cả các ý trên
	Câu 7. Đoạn trích gợi nhắc em nhớ tới nhân vật nào trong tác phẩm văn học trung đại đã được học trong chương trình lớp 9?
	A. Vũ Nương
	B. Thúy Kiều
	C. Thúy Vân
	D. Kiều Nguyệt Nga
	Câu 8. Biện pháp tu từ nào được sử dung trong câu văn : “Nhị Khanh tuy hãy còn nhỏ, nhưng sau khi về nhà họ Phùng, khéo biết cư xử với họ hàng, rất hòa mực và thờ chồng rất cung thuận, người ta đều khen là người nội trợ hiền”
	A. Nhân hóa
	B. Liệt kê
	C. Ản dụ
	D. Điệp ngữ
	Câu 9. Chuyển lời dẫn trực tiếp sau sang lời dẫn gián tiếp:
	“Đường sá xa xăm, ta không muốn đem đàn bà con gái đi theo, vậy con nên tạm ở quê nhà. Đợi khi sông bằng nước phẳng, vợ chồng con cái sẽ lại cùng nhau tương kiến”
	Câu 10. Từ nhân vật Nhị Khanh và các nhân vật phụ nữ khác trong văn học trung đại trong chương trình văn 9, em nhận xét gì về vẻ đẹp phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam xưa? (Trình bày trong khoảng từ 3-5 câu)

